
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà riêng ông Nguyễn Xuân Huấn, thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

02/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU THUẬN PHÚ

2300990739

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU THUẬN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHU COLORED METAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN PHU COLORED METAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02223 668 366
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

10. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

11. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420(Chính)

12. Đúc sắt, thép 2431

13. Đúc kim loại màu 2432

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

17. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

18. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

19. Sản xuất máy luyện kim 2823

20. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

21. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

23. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
HUẤN

Thôn Đại Bái, Xã Đại 
Bái, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

1.330.000.000 70,000 125081869

2 NGUYỄN 
XUÂN 
TUẤN

Thôn Đại Bái, Xã Đại 
Bái, Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

570.000.000 30,000 125412712

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125081869
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HUẤN Nam

1964 Kinh Việt Nam

04/06/2015 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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